“TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ –BÉ VUI TẾT TRUNG THU 
Thực hiện trong 4 tuần: Từ ngày 15/09 đến ngày 10/10/2025

	MỤC TIÊU GD
	NỘI DUNG GD
	HOẠT ĐỘNG GD

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT1. Trẻ khỏe mạnh, cơ thể phát triển cân đối. phát triển bình thường về chiều cao và cân nặng theo lứa tuổi
- Trẻ trai: Cân nặng từ 11.6 đến 17.7 (kg)
- Chiều cao từ 89.4 đến 103.6 ( cm)
- Trẻ gái: Cân nặng từ 11.1 đến 17.2( kg)
- Chiều cao từ 88.4 đến 102.7 ( cm)
	- Trẻ khỏe mạnh phát triển cân đối 
- Trẻ cân đo vào tháng 09 /2023 
- Cân đo theo dõi trẻ duy dinh dưỡng hàng tháng, phòng chống béo phì  cho trẻ  
- Trẻ được khám sức khỏe theo định kỳ vào tháng 09 /2023                                                                                                                                     
	- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe tại nhóm lớp đúng thời gian, chính xác.

	MT3. Thích nghi với chế độ ăn cơm,  ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nề nếp thói quen tốt  trong ăn uống
	- Tập cho trẻ thích nghi với chế độ ăn hàng ngày. Động viên trẻ ăn hết suất



	MT4. Ngủ 1 giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
- Chuẩn bị chỗ ngủ
	+ HĐ ngủ trưa.
- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa tại nhóm lớp
+ HĐ sinh hoạt hàng ngày.

	MT5. Đi vệ sinh đúng nơi qui định
	- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh...
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định
	- Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định


	                                          * Phát triển vận động

	 MT10. Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân.
	- Trẻ thực hiện các
động tác:
- Hô hấp    
- Tay: 
- Lưng, bụng, lườn: 
- Chân:

	+ HĐ thể dục sáng- HĐ học
- Hô hấp : tập hít vào thở ra          
- Tay: giơ cao đưa ra phía trước, 
đưa sang ngang, đưa ra sau kết 
hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: cúi người về phía trước, nghiêng người  sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống  đứng lên, co duổi từng chân

	MT11. Giữ được thăng bằng trong vận động đi trong đường hẹp.
	
+ Đi trong đường hẹp

	- HĐ chơi tập có chủ định 
+ Đi trong đường hẹp
- HĐ chơi:
+ Trẻ dạo chơi trong trường và luyện tập đi trong đường hẹp.

	MT12. Thực hiện phối hợp vận động tung - bắt bóng với cô.
	- Tập tung và bắt:
+ Tung - bắt bóng cùng cô

	- HĐ CTCCĐ: 
+ Tung bắt bóng cùng cô
- HĐ chơi:
+ Trẻ dạo chơi trong trường, chơi trò chơi vận động:‘Tung bóng’.
+ Trẻ chơi góc vận động: Chơi với bóng.

	MT13. Phối hợp tay, chân, cơ thể khi bò trong đường hẹp.
	- Tập bò- trườn
+ Bò trong đường hẹp

	- HĐ chơi tập có chủ định : 
+ Bò trong đường hẹp
- HĐ chơi:
+ Trẻ dạo chơi trong trường và luyện tập bò trong đường hẹp.

	MT14. Thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động: Bật tại chỗ.
	- Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong các vận động :
- Bật tại chỗ.

	- HĐ Chơi tập có chủ định ::
+ Bật tại chỗ.
- HĐ chơi:
+ Trẻ dạo chơi trong trường và luyện tập bật tại chỗ.

	MT15. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn; xâu vòng tay.                             
	- Nhóm nhặt đồ vật.
· Tập xâu, luồn dây.
· Chồng, xếp 6-8 khối.
· Tập cầm bút tô.
· Nhào đất nặn.

	+ HĐ sinh hoạt hàng ngày: 
Cô hướng dẫn trẻ vận động cùng cô.
+ HĐ học: Yêu cầu trẻ thực hiện Các hoạt động như:
 Nhóm nhặt, xâu, luồn, chồng, xếp, tô, nhào đất nặn.
+ HĐ chơi: Thực hiện các hoạt động trong ngày.

	                        LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT18. Nói được tên của  các đồ dùng đồ chơi  khi được hỏi.

	- Tên và một số đặc điểm .
· Đồ dùng, đồ chơi của bản thân và của nhóm lớp. 
- Tên của cô giáo, các bạn nhóm/lớp.
	- HĐ học: 
+ NBTN: - Lớp học của bé
 + Trò chuyện sáng, Đồ dùng, đồ chơi
+ NBPB: To- nhỏ
- Màu xanh – Màu đỏ
- HĐ chơi: 
+ Trò chơi học tập: “Chọn đồ chơi to- nhỏ”, “Cô và bé”. “ Cái gì đây”
+ Hoạt động lao động: Sắp xếp đồ chơi trong góc theo yêu cầu của cô.

	MT20.  Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật trong các ngày hội ngày lễ 
	Trường mầm non 
Bé vui tết trung thu 
	Hoạt động chơi tập có chủ định :
NBTN : Trường MN
NBTN : Bé vui tết trung thu
Làm quen mọi lúc mọi nơi  

	                            LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	* Nghe hiểu lời nói
MT23. Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2- 3 hành động: Ví dụ: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay.
	
-  Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói
-  Nghe các câu hỏi: Cái gì? Làm gì? Để làm gì? 

	
- HĐ/ Đón, trả trẻ, giờ ăn, sinh hoạt hàng ngày.
+ Cô dạy trẻ sử dụng 1 số câu hỏi đơn giản và trả lời .
- HĐ học: Trẻ lắng nghe khi người lớn hỏi thực hiện được nhiệm vụ và hành động theo yêu cầu
- HĐ chơi: Dạo chơi sân trường 
+ Trò chơi : ‘Cái gì đây’

	MT25. Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên các nhân vật trong tranh.
	- Nghe và hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trẻ lời được các câu hỏi về tên truyện và hành động của các nhân vật.
+ Kể chuyện:  kể chuyện theo tranh:
 Gấu con bị sâu răng (PhanLan Anh), Chào buổi sáng (Nguyễn Thị Quyên), chiếc đu màu đỏ (Trần Xuân Du) Thỏ ngoan (Hoàng Oanh), 

	- Đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày: Giao tiếp với cô và bạn.
- HĐ học:
+ Chiếc đu màu đỏ, đôi bạn nhỏ,gấu con bị sâu răng, thỏ ngoan
- HĐ chơi: Xem tranh và gọi tên các nhân vật trong tranh.

	MT28. Phát âm rõ tiếng  
	-  Phát âm các âm khác nhau.
	- Đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày: Giao tiếp với cô và bạn.
- HĐ chơi tập có chủ định : Luyện trẻ phát âm theo cô 1 số từ trong bài thơ: Bé đi nhà trẻ, bạn mới, giờ chơi, trăng sáng
+ Câu Truyện: Đôi bạn nhỏ, chiếc đu màu đỏ.
- HĐ chơi: 
+ Dạo chơi trong trường tìm đồ chơi theo yêu cầu.
+ Trò chơi: Cái gì đây.

	MT26. Đọc  được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng: “Bé đi nhà trẻ” “Bạn mới” ; “Trăng sáng”  
- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, câu đố và truyện ngắn
	- HĐ chơi tập có chủ định : thơ.
“Bé đi nhà trẻ” “Bạn mới” ; “Trăng sáng” giờ chơi
- HĐ chơi: Nghe các bài thơ về chủ đề về trường, nhóm lớp sưu tầm.


	 GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	MT36. Biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào  tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không cấu bạn
	- HĐ/ giờ ăn, sinh hoạt hàng ngày.
+ Cô dạy trẻ sử dụng 1 số từ lễ phép.
- HĐ chơi: Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “Cô và bé” 
- HĐ Đón, trả trẻ: “Chào cô, tạm biệt”

	MT38. Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
	- Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.
	- Đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày:
Giao tiếp cùng cô và bạn.
- HĐ chơi: Trẻ chơi thân thiện trong các góc chơi.

	MT39. Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.
	- DH + Vận động theo nhạc: Xòe bàn tay, nắm ngón tay, bé ngoan, Lời chào buổi sáng, Bé và trăng, 
- NH: Trường chúng cháu là trường mầm non, rước đèn dưới trăng, bàn tay cô giáo, Ngµy vui cña bÐ 
* TC: ¢m thanh to nhá 
	- Đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày: 
- HĐ chơi tập có chủ định :
+ DH + Vận động theo nhạc : Xòe bàn tay, nắm ngón tay, bé ngoan, Lời chào buổi sáng, Bé và trăng, 
+ NH: Trường chúng cháu là trường mầm non, rước đèn dưới trăng, bàn tay cô giáo, 
Ngµy vui cña bÐ 
+ TC: ¢m thanh to nhá 
- HĐ chơi:
+ Luyện trẻ hát và vận động theo nhạc 1 số bài hát về trường lớp mầm non.

	MT42. Thích tô màu (cầm bút di màu).   nặn, xếp hình, xem tranh 
	- Xếp đường đi đến trường
- Chơi với đất nặn, di màu 
- Xâu vòng tặng bạn
- Tô màu cái trống lắc
- Xem tranh
	- HĐ chơi tập có chủ định :
+ Xếp đường đi đến trường
+ Chơi với đất nặn, di màu quả bóng
+ Xâu vòng tặng bạn
+ Tô màu cái trống lắc
- HĐ chơi: 
+ Trò chơi: Chơi với đất nặn, di mµu quả bóng, Xâu vòng tặng bạn...
+ Xem tranh, vi deo về 1 số hình ảnh cô và bé cùng dạo chơi sân trường.



	





KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
“BÉ VUI ĐẾN TRƯỜNG ”
(Thực hiện từ ngày 15- 19/9/2025

	      Ngày
HĐ
	Thứ 2/15
	Thứ 3 /16
	Thứ 4 / 17
	Thứ 5/ 18
	Thứ 6/ 19

	- Đón trẻ - Chơi
- TDS
	-  Cô đón trẻ với thái độ vui vẽ . Nhắc nhỡ trẻ chào cô, chào bố mẹ....
- Chơi với các đồ chơi trong lớp mà trẻ thích
- TDS:  - Thứ 2, 4, 6 Tập bài : “Ồ sao bé không lắc”.
             - Thứ 3. 5 tập với nơ


	Chơi - tập có chủ định
	LVPTTC
    PTVĐ: 
- Đi trong đường hẹp
- TC: Tung bóng
	LVPTCXH
Tạo hình
Chơi với đất nặn (ĐT)
  
	LVPTNT
NBTN:
Cầu trượt
xích đu
	  LVPTNN
Thơ:
Bạn mới

	LVPT
TC-KNXH- TM
* Âm nhạc:
- NDTT: DH: Lời chào buổi sáng 
- NDKH: NH + NH: “Trường chúng cháu là trường mầm non” 


	Chơi – tập ở các góc

	* Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn, nấu ăn 
* Góc vận động: Chơi với bóng, đi trong đường hẹp, ngồi lăn bóng cho bạn...
* Góc hoạt động với đồ vật : Xếp chồng, xếp cạnh tạo thành ngôi nhà, cầu trượt, xích đu...Xem tranh ảnh về trường mầm non
Tô màu trường mầm non, cầu trượt, xích đu...hát vận động một số bài về chủ đề..


	Dạo chơi  ngoài trời
	* HĐCCĐ: Quan sát: Xích đu, cầu trươt, quan sát cây xoài, vườn rau.
* Trò chơi vận động: Tung bóng, bóng tròn to, dung dăng dung dẻ...
 * Chơi tự do: Trẻ chơi với các nguyên vật liêu như lá cây, phấn, vòng gậy đồ chơi ngoài trời...

	Ăn, ngủ
	- Hướng dẫn trẻ ngồi vào bàn ăn, tập cho trẻ mời cô, mời bạn
- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa tại nhóm lớp 


	Chơi - tập buổi
chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: “ Dung dăng dung dẻ” (Trang 39) ; Chơi theo ý thích 
- Làm quen bài thơ “ Bạn mới”; Chơi theo ý thích 
- Ôn bài thơ bạn mới. Chơi theo ý thích 
- Làm quen bài hát mới “Lời chào buổi sáng”;.Chơi theo ý thích 
- Vệ sinh nhóm lớp
- Nêu gương cuối tuần - Trả trẻ.




KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH:
 “LỚP HỌC YÊU THƯƠNG ”
(Thực hiện từ ngày 22/9- 26/09/2025)
	        Ngày
 HĐ
	Thứ 2/22
	Thứ 3 / 23
	Thứ 4 /24
	Thú 5/ 25
	Thứ 6/ 26

	Đón trẻ  Chơi 
Thể dục sáng
	- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ 
- Chơi với các đồ chơi trong lớp.
- TDS: Thứ 2,4,6 Tập bài : “Ồ sao bé không lắc” 
             Thứ 3,5 tập với nơ

	Chơi - tập có chủ định
	LVPTTC
   PTVĐ:
+ Bật tại chỗ
+ TCVĐ: 
Bóng tròn to
	LVPTNT
NBTN:
- Lớp học Yêu thương 
	LVPTNN Thơ : 
“Bé đi nhà trẻ.” 
	LVPTNT
NBPB:
Màu đỏ màu xanh
	 LVPT
TC- KNXH- TM
Âm nhạc:
- NDTT: VĐTN
Bài: “Lời chào buổi sáng”  
- NDKH: NH+NN bài: “Trường chúng cháu là trường mầm non”

	Chơi – tập ở các 
góc
	- Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn,  
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp chồng, xếp cạnh thành hàng rào, xâu vòng, khâu áo, váy tặng bạn, xem tranh ảnh về chủ đề
Tô màu đồ dùng đồ chơi trong lớp, chơi với dụng cụ âm nhạc.
- Góc vận động: Bò trong đường hẹp, chơi với bóng, tung bóng với bạn, bật tại chỗ....

	Dạo chơi ngoài trời

	- HĐCCĐ: Quan sát một số đồ chơi: Búp bê, quả bóng, cầu trượt, cây xoài, thời tiết …..  
- Trò chơi vận động: Bóng tròn to, lộn cầu vồng, tung bóng, dung dăng dung dẻ...
 - Chơi tự do: chơi với vòng, gậy, lá cây, phấn, đồ chơi ngoài trời...

	Ăn, ngủ
	- Trẻ biết ngồi vào bàn ăn, biết mời cô mời bạn, biết cất bát, thìa vào đúng nơi quy đinh
- Trẻ ngủ trưa đúng giờ.

	Chơi tập buổi
    chiều
	- HDTCM: “Bóng tròn to” ; Chơi theo ý thích
- Làm quen bài thơ “Bé đi nhà trẻ”.; Chơi theo ý thích
 - bù bài tập vở tạo hình 
- Chơi theo ý thích
- Làm quen bài hát “Lời chào buổi sáng”; Chơi theo ý thích
- Vệ sinh cá nhân trẻ
 - Vệ sinh nhóm lớp
- Nêu gương cuối tuần



KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
“BÉ VUI TẾT TRUNG THU ”
(Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 2909 - 3/10  2025)

	    Ngày
HĐ
	Thứ 2/ 29
	Thứ 3/ 30
	Thứ 4/ 1
	Thứ 5/ 2
	Thứ 6/ 3

	Đón trẻ  Chơi Thể dục sáng
	- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở,nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Chơi các đồ chơi trong lớp mà trẻ thích
- TDS : Thứ 2, 4, 6 Tập bài: “Ồ sao bé không lắc” 
             Thứ 3, 5 tập với nơ
  

	Chơi tập có chủ định
	LVPTTC
PTVĐ:
+ Tung bắt bóng cùng cô
- TCVĐ: 
Bóng tròn to
	LVPTNT
NBTN:
 tết trung thu 
	 LVPTNN
Truyện: Đôi bạn nhỏ
	LVPTTCXH
Tạo hình: Tâp di màu quả bóng.
	LVPT
TC- KNXH- TM
 - NDTT: DH:  
 Bài: rước đèn  
- NDKH: NH + NN: bài “ bé và trăng ”

	Chơi tập ở các
góc
	- Góc thao tác vai: Bế em, cho em ăn, nấu ăn 
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp chồng, xếp cạnh, xâu vòng, tập khâu quần áo tặng bạn. Xem tranh ảnh về chủ đề
: Di màu quả bóng, bạn trai, bạn gái, chơi với dụng cụ âm nhạc...
- Góc vận động: Chơi với bóng , tung bóng với bạn, bật tại chỗ

	Dạo chơi ngoài trời
	
- HĐCCĐ: Quan sát: Chiếc đèn lồng , đèn ông sao  , vườn rau, vườn hoa,.
- Trò chơi vận động: Tung bóng, bóng tròn to, lộn cầu vồng.
 - Chơi tự do: Chơi với vòng, gậy, lá cây, phấn, đồ chơi ngoài trời...

	Ăn, ngủ

	- Trẻ biết ngồi vào bàn ăn, biết mời cô mời bạn, biết cất bát, thìa vào đúng nơi quy đinh
- Trẻ ngủ trưa đúng giờ.

	Chơi tập buổi
chiều
	- HDTCM: Lộn cầu vồng; Chơi theo ý thích
- Làm quen với truyện: “Đôi bạn nhỏ”; Chơi theo ý thích
- Cho trẻ nghe một số bài hát về chủ đề; Chơi theo ý thích
- Làm quen bài hát mới: “Bé ngoan”; Chơi theo ý thích
- Vệ sinh nhóm lớp
- Vệ sinh cá nhân trẻ 
- Nêu gương cuối tuần – Trả trẻ






KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH
 “BÉ THÍCH  ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI ”
( Thời gian thực hiện 1 tuần : Từ ngày 6/10 – 10/10/2025) 

	   Ngày
HĐ
	Thứ 2/ 6
	Thứ 3/7
	Thứ 4/8
	Thứ 5/9
	Thứ 6/10

	- ĐT
Chơi
- TDS
	- Cô đón trẻ với thái độ vui vẽ niềm nở, trao đổ với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ...
- Chơi các đồ chơi trong lớp mà trẻ thích
- TDS :  Thứ 2, 4, 6 Tập bài : “Ồ sao bé không lắc” 
              Thứ 3, 5 tập với nơ

	Chơi tập có chủ định 
	LVPTTC
PTVĐ:
+ Bò trong đường hẹp 
+ TCVĐ: 
Lộn cầu vồng 
	LVPTNT
Trò chuyện sáng 
Đồ dùng đồ chơi

	LVPTTCXH
Tạo hình
Xếp đường đi đến trường
 
	LVPTNN
Truyện 
“Chiếc đu màu đỏ”
	LVPT
TC- KNXH- TM
Âm nhạc:
+ NDTT: DH bài Xòe bàn tay, nắm ngón tay. 
+ NDKH: TCVĐ: Ai đoán giỏi

	
Chơi tập ở các góc

	- Góc thao tác vai: Bế em, Cho em ăn, , quấy bột cho em 
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp chồng, xếp cạnh, xếp đường đi đến trường, xâu vòng tặng bạn. Xem tranh ảnh về chủ đề
: Tô màu một số đồ dùng đồ chơi của lớp, nặn đồ dùng đồ chơi, chơi với dụng cụ âm nhạc.
- Góc vận động: Tung bóng với bạn,  chơi với vòng gậy, bò trong đường hẹp, bò chui qua cổng.

	Dạo chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát: xích đu, cầu trượt, bập bênh, nhà bóng, cây ổi....  
- Trò chơi vận động: Chi chi chành chành, tung bóng, bóng tròn to, dung dăng dung dẻ...
 - Chơi tự do: Chơi với phấn, nhặt lá cây có màu vàng, đồ chơi ngoài trời...

	Ăn,ngủ
	- Trẻ ngồi vào bàn ăn, biết mời cô mời bạn, ăn xong biết cất bát, thìa vào đúng nơi quy đinh
- Trẻ ngủ trưa đúng giờ.

	Chơi tập buổi
chiều
	- HĐTCM: “Chi chi chành chành; Chơi theo ý thích
- Làm quen câu chuyện mới: “Chiếc đu màu đỏ” ; 
- Chơi theo ý thích
- Làm quen với bài hát mới :“ Xòe bàn tay nắm ngón tay
- Bù bài tập  vở toán 
- sinh hoạt chuyên môn  lần 1 tháng 10
- Vệ sinh cá nhân 
- Nêu gương cuối tuần - Trả trẻ.




